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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 21/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; 

Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 như sau: 

I. CÔNG T C C Ỉ ĐẠO,  ƢỚNG DẪN T ỰC  IỆN 

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023 và 

những năm tiếp theo, bảo đảm hiệu quả theo quy định tại Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP; tăng cường công tác hướng 

dẫn thực hiện xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 đối với 

các huyện, thành phố đảm bảo theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 

18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

II. KẾT QUẢ T ỰC  IỆN 

1. UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: 

a) Năm 2023: Có 16/16 phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

b) Kết quả đánh giá:  

- Phường Kinh Dinh: 99 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 97 điểm; 

- Phường Đạo Long: 97 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 96 điểm; 

- Phường Đài Sơn: 97 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 96 điểm; 

- Phường Đông Hải: 96 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 96 điểm; 

- Phường Phủ Hà: 95 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 94 điểm; 

- Phường Phước Mỹ: 98 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 93 điểm; 

- Phường Mỹ Hải: 97 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 93 điểm. 

- Xã Thành Hải: 97 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 93 điểm; 

- Phường Bảo An: 95 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 92 điểm; 
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- Phường Văn Hải: 93 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 92 điểm; 

- Phường Thanh Sơn: 98 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 91 điểm; 

- Phường Mỹ Bình: 97 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 90 điểm; 

- Phường Tấn Tài: 95 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 90 điểm; 

- Phường Mỹ Hương: 94 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 90 điểm; 

- Phường Đô Vinh: 97 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 89 điểm; 

- Phường Mỹ Đông: 85 điểm; Hội đồng thống nhất chấm: 83 điểm; 

2. UBND huyện Ninh  ải: 

a) Năm 2023:  

- Có 06 xã, thị trấn ((Phương Hải, Khánh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải, Hộ 

Hải, Tri Hải) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Có 03 xã (Tân Hải, Vĩnh Hải và Xuân Hải) chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023 (do trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền xã, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong 

thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự) quy định theo khoản 3, Điều 

4 Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Kết quả đánh giá:  

- Xã Phương Hải, điểm tự chấm: 98,5 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 98,5 

điểm (xã loại II); 

- Thị trấn Khánh Hải, điểm tự chấm: 98 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 98 

điểm (thị trấn loại I); 

- Xã Thanh Hải, điểm tự chấm: 96,5 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 96,5 

điểm (xã loại II); 

- Xã Nhơn Hải, điểm tự chấm: 95,75 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 95,75 

điểm (xã loại I); 

- Xã Hộ Hải, điểm tự chấm: 95,5 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 95,5 

điểm (xã loại II); 

- Xã Tri Hải, điểm tự chấm: 95,5 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 95,5 

điểm (xã loại II); 

- Xã Tân Hải, điểm tự chấm: 97 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 92 điểm 

(xã loại II); 

- Xã Vĩnh Hải, điểm tự chấm: 92 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 92 điểm 

(xã loại I); 

- Xã Xuân Hải, điểm tự chấm: 94 điểm, Hội đồng thống nhất chấm: 89 điểm 

(xã loại I). 

3. UBND huyện Thuận Bắc: 

a) Năm 2022: Có 6/6 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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b) Kết quả đánh giá:  

- Xã Bắc Sơn: tự chấm 100 điểm, Hội đồng thống nhất chấm 100 điểm; 

- Xã Phước Kháng: tự chấm 98 điểm, Hội đồng thống nhất chấm 98 

điểm; 

- Xã Bắc Phong: tự chấm 96 điểm, Hội đồng thống nhất chấm 96 điểm; 

- Xã Lợi Hải: tự chấm 94,75 điểm, Hội đồng thống nhất chấm 94,75 

điểm; 

- Xã Công Hải: tự chấm 92,75 điểm, Hội đồng thống nhất chấm 92,75 

điểm; 

- Xã Phước Chiến: tự chấm 91,75 điểm, Hội đồng thống nhất chấm 

91,75 điểm. 

4. UBND huyện Ninh Sơn:  

a) Năm 2023: 

-  Có 07/08 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- 01 xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (xã Lương Sơn): do chưa bố trí 

kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chưa đạt tiêu chuẩn “an toàn về an 

ninh, trật tự” theo đúng quy định. 

b) Kết quả đánh giá: 

- Xã Lâm Sơn: điểm tự chấm 90 điểm, Hội đồng chấm: 85,5 điểm 

 - Xã Quảng Sơn:  điểm tự chấm 91 điểm, Hội đồng chấm:  82 điểm 

- Xã Hòa Sơn: điểm tự chấm 95 điểm, Hội đồng chấm: 91 điểm 

- Xã Ma Nới: điểm tự chấm 96 điểm, Hội đồng chấm: 90,5 điểm 

- Xã Mỹ Sơn: điểm tự chấm 90  điểm, Hội đồng chấm: 85 điểm 

- Xã Nhơn Sơn: điểm tự chấm 97 điểm, Hội đồng chấm: 92 điểm 

5. UBND huyện Thuận Nam: 

a) Năm 2023: có 08/08 xã chuẩn tiếp cận pháp luật 

b) Kết quả đánh giá: kết quả điểm số được Hội đồng thẩm định thống nhất 

với đa số các tiêu chí và điểm số tự chấm của các xã. 

- Xã Cà Ná: 95.5 điểm (đạt) 

- Xã Phước Diêm: 94 điểm (đạt) 

- Xã Phước Hà: 97 điểm (đạt) 

- Xã Phước Nam: 93.25 điểm (đạt). 

- Xã Phước Ninh: 95.5 điểm (đạt). 

- Xã Nhị Hà: 97.5 điểm (đạt) 

- Xã Phước Dinh: 95.5 điểm (đạt) 



4 

 

- Xã Phước Minh: 95 điểm (đạt). 

6. UBND huyện Ninh Phƣớc: 

a) Năm 2023: Có 08/09 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Riêng xã An Hải chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, do trong năm đánh giá 

xã có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật. 

b) Kết quả đánh giá: 

- Thị trấn Phước Dân: Tự chấm: 98 điểm, Hội đồng chấm: 98 điểm. 

- Xã Phước Hữu: Tự chấm: 95,5 điểm, Hội đồng chấm: 95,5 điểm. 

- Xã Phước Hậu: Tự chấm: 96,5 điểm, Hội đồng chấm: 96,5 điểm. 

- Xã Phước Hải: Tự chấm: 96,5 điểm, Hội đồng chấm: 95,5 điểm. 

- Xã Phước Thuận: Tự chấm: 97 điểm, Hội đồng chấm: 92 điểm. 

- Xã Phước Sơn: Tự chấm: 89 điểm, Hội đồng chấm: 88 điểm. 

- Xã Phước Vinh: Tự chấm: 98 điểm, Hội đồng chấm: 98 điểm. 

- Xã Phước Thái: Tự chấm: 96,5 điểm, Hội đồng chấm: 97,5 điểm. 

- Xã An Hải :  

7. UBND huyện Bác  i: (Chưa có báo cáo kết quả chấm điểm) 

III. Đ N  GI  C UNG    

1. Thuận lợi:  

a) Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng 

dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, sự quyết tâm thực hiện có hiệu quả và đạt các tiêu 

chí của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nên công tác đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được 

thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP. 

b) Các xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật với số điểm đạt khá cao; có xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 100%. 

2.  ạn chế:  

Công tác đánh giá kết quả thực hiện, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 trên địa bàn cấp xã còn chậm so với thời 

gian quy định đã phần nào ảnh hưởng đến công tác báo cáo cho UBND tỉnh và 

Bộ Tư pháp. 

IV. P ƢƠNG  ƢỚNG N IỆM VỤ NĂM 2024  

1. Tiếp tục tham mưu văn bản chỉ đạo và thực hiện việc hướng dẫn kịp 

thời công tác triển khai thực hiện xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. 
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2. Phát huy vai trò và nâng cao tinh thần trách nhiệm Hội đồng đánh giá 

chuẩn tiếp cận pháp luật các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, đánh giá hiệu 

quả tình hình thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn. 

3. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chủ động tham mưu UBND cùng 

cấp thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là đốn đốc cấp xã thực hiện đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật bảo đảm theo tiến độ thời gian quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Cục Phổ biến, GDPL, Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VBTT.   NP 
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